
CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

ĐVT: Triệu đồng

Số Ngày tháng Giá trị
1 2 3 4 5 6 7

A B C D E F 1 2 5

1  Trụ sở làm việc Công an xã Phước An UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
2  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hòa UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
3  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Lộc UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
4  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Nghĩa UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
5  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thuận UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước

6
Bê tông nhựa tuyến đường liên xã từ ĐH42 Phước 
Hiệp đến ĐT640 Phước Sơn 

UBND huyện Tuy Phước 2023-2024 Tuy Phước 7.178 230

7
Cải tạo chỉnh tuyến tuyến đường Phụng Sơn đi Vinh 
Quang xã Phước Sơn ( từ đường ĐT640 đến Vinh 
Quang)

UBND huyện Tuy Phước 0

2022-18 8 Cầu Bạn Xoài - Phước Nghĩa UBND huyện Tuy Phước 2022-2024 Tuy Phước 22.498 4.084

9
Đường Hưng Nghĩa - Phước Hiệp (giai đoạn 1)
(Tuyến từ UBND xã Phước Nghĩa đến Tràn bờ bạn
cây xoài)

UBND huyện Tuy Phước 2024 Tuy Phước 1.066 259

10
Đường từ đấu nối ĐT.640 (Bình Lâm- Phước Hòa) 
đến đường Cát Tiến Diêm Vân

UBND huyện Tuy Phước 0

2023-
Nshpa

11
Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước An và Phước 
Thành, huyện Tuy Phước

UBND huyện Tuy Phước 0 75.000

12 Nâng cấp đường GTNĐ từ 631 đi cống Tăng Thực UBND huyện Tuy Phước 2024 Tuy Phước 1.000 490

13 Nâng cấp mặt bằng đường giao thông thôn Đông Điền UBND huyện Tuy Phước 2024 Tuy Phước 500 229

14 Nâng cấp trường Tiểu học số 1 Phước Thành UBND huyện Tuy Phước 2024-2025 Tuy Phước 3.000 350

15 Nâng cấp trường Trung học cơ sở Phước Thành UBND huyện Tuy Phước 2024-2025 Tuy Phước 3.000 369

ĐA08 16
Nâng cấp tuyến đường từ ĐT 636 đến giáp ĐT 631, 
huyện Tuy Phước

UBND huyện Tuy Phước 2021-2023 Tuy Phước 29.898 2.492

17 Nâng cấp, mở rộng Đường cầu ông Lực đến ĐT 640 UBND huyện Tuy Phước 2023-2024 Tuy Phước 950 90

18
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH 42 đến giáp
xóm Gò, thôn Hưng Nghĩa

UBND huyện Tuy Phước 2024 Tuy Phước 1.000 370

2023 đkph 19 Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa UBND huyện Tuy Phước 2022-2024 Tuy Phước 10.610 3.000

20
San nền, mở rộng khuôn viên và xây dựng tường rào,
cổng ngõ Trường mần non Phước Thuận 

UBND huyện Tuy Phước 2024-2025 Tuy Phước 5.068 719

21 Sửa chữa nhà văn hóa xã Phước Sơn UBND huyện Tuy Phước 2024-2025 Tuy Phước 3.700 719

HCNCD 22 Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cây Da UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước 28.260 1.529

23 Thảm nhựa đường xã từ ĐT 636 đến UBND xã UBND huyện Tuy Phước
2024
-2025

Tuy Phước 3.000 719

24 Trạm Y tế Phước Hiệp, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
25 Trạm Y tế Phước Lộc, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
26 Trạm Y tế Phước Quang, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
27 Trạm Y tế Phước Thắng, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước

9000064 28 Trạm y tế xã Phước An UBND huyện Tuy Phước 2021-2023 Tuy Phước 4.366 124

 CA73 29  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hiệp UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 4.996 500

 CA75 30  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 5.138 1.000

 CA36 31  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Quang UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 3.448 1.180

BẢNG KÊ PHẢN HỒI THÔNG TIN

Địa chỉ 
Hợp đồng 

MA STT Danh mục dự án Đầu mối giao kế hoạch hoặc chủ đầu tư Năm Địa điểm xây dựng
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 
vốn năm 

2024

THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ NHẬN THẦU THI CÔNG
Ghi chú

Mã số thuế
Tên doanh nghiệp, công ty nhận 

thầu thi công

Phụ biểu số 2



Số Ngày tháng Giá trị
1 2 3 4 5 6 7

A B C D E F 1 2 5

Địa chỉ 
Hợp đồng 

MA STT Danh mục dự án Đầu mối giao kế hoạch hoặc chủ đầu tư Năm Địa điểm xây dựng
Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch 
vốn năm 

2024

THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ NHẬN THẦU THI CÔNG
Ghi chú

Mã số thuế
Tên doanh nghiệp, công ty nhận 

thầu thi công

 CA74 32  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Sơn UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 5.444 1.750

 CA37 33  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thắng UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 4.546 500

 CA72 34  Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thành UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 3.474 1.750

35
Trường Mầm non Phước Thuận (cụm Lộc Hạ: 4 
Phòng, Nhà ăn, san nền, tường rào cổng ngõ)

UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước

ĐAGD -
15

36
Trường MN Phước Lộc: Xây dựng bổ sung 2T4P (02 
phòng học nhập điểm + 01 phòng học nhóm trẻ + 01 
phòng chức năng) tại điểm phụ Đại Tín

UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 4.112 1.333

ĐAGD -
14

37
Trường MN thị trấn Diêu Trì: Xây dựng bổ sung 2T4P 
(02 phòng chức năng+02 phòng học) tại điểm chính 

UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 5.538 1.333

ĐAGD -
13

38
Trường TH số 1 Phước An: Xây dựng bổ sung thêm 
2T6P (03 phòng chức năng + 03 phòng học) tại điểm 
An Hoà

UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 3.815 2.000

ĐAGD -
12

39
Trường TH số 2 Phước Thành: Xây dựng bổ sung 
2T6P (05 phòng chức năng + 01 phòng học) điểm 
chính

UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 6.194 2.000

40 Trường TH số 2 TT Tuy Phước (02T,06P) UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước
41 Trường THCS TT Tuy Phước (02T,06P) UBND huyện Tuy Phước Tuy Phước

2023-NH 42
Tuyến đường ĐT.631, đoạn từ Nhơn Hạnh đến giáp  
đường Cát Tiến - Diêm Vân, huyện Tuy Phước

UBND huyện Tuy Phước 0 38.000 0

2023-
CHC

43
Xây dựng cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện Tuy 
Phước

UBND huyện Tuy Phước 2022-2024 25.887 6.847

44 Xây dựng chợ trung tâm xã UBND huyện Tuy Phước 2024-2025 Tuy Phước 8.000 719

ĐAYT -
09

45 Xây dựng mới Trạm y tế Thị trấn Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 4.932 2.077

46
Xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Quang, xã Phước 
Quang

UBND huyện Tuy Phước 2022-2023 Tuy Phước 3.592 32

47
Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 Luật Chánh đến 
giáp đường ĐH 42 (mới)

UBND huyện Tuy Phước 2022-2023 Tuy Phước 8.449 489

48 Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây UBND huyện Tuy Phước 2023-2025 Tuy Phước 9.998 687
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